Tiết 4: Tiếng Việt
Tiết 239+240: ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II
(Tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt.
1. Kiến thức 
- Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ bài văn miêu tả tốc độ đọc khoảng 90 đến 100 tiếng/ phút.
- Sử dụng được một số từ điển Tiếng Việt thông dụng để tìm từ nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cứu các thông tin khác. Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay. 
- Biết đọc, lướt đọc kĩ văn bản.
- Nhận biết được các kiểu liên kết câu, vận dụng viết đoạn văn.
- Nhận biết được hình ảnh thơ thời gian không gian được thể hiện trong bài thơ, nhận biết được nhân vật bối cảnh, diễn biến và kết thúc của câu chuyện.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết cảm nhận vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người việt nam hiểu và trân trọng những vất vả gian lao của đất nước và con người việt nam trong lịch sử có tình yêu quê hương đất nước 
- Phẩm chất nhân ái: biết chia sẻ cảm xúc với những người xung quanh bồi dưỡng cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường bằng các giải pháp khác nhau biết trân trọng sự sáng tạo của những người đã phát minh sáng chế ra điện thoại di động cũng như các vật dụng hiện công nghệ hiện đại. Biết bày tỏ thái độ kính trọng lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì lợi ích của cộng đồng, biết đoàn kết chống chiến tranh bảo vệ hòa bình thế giới
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tự học, tự ôn tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bài giảng điện tử, PHT.
III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (2-3’)
- GV tổ chức cho HS khởi động

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS lắng nghe và vận động theo nhạc.

	2. Hoạt động ôn tập:
Bài 1/77 (7-8’):
- GV yêu cầu HS mở sách trang 148 quan sát tranh và cho biết: 
- Bức tranh muốn nói điều gì? Vì sao e biết?
- HS nhân xét, bổ sung
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV chốt chuyển ý:
      Bức tranh vẽ hàng cây trên vòm cây có tên các chủ điểm đã học và hình ảnh con đường chính là con đường tri thức mà các em đang bước tiếp. Hình ảnh con đường gợi ra hành trình học tập lâu dài. Chặng đường đã đi qua, chặng đường đang đi và hành trình sắp bước tiếp. Hình ảnh hàng cây tươi xanh lớn lên và tỏa bóng tượng trưng cho kiến thức ngày càng nhiều, ngày càng phong phú phát triển theo mỗi bước đường học tập của các em.
	

- Hs trả lời cá nhân theo cảm nhận của bản thân.



- HS lắng nghe





	Bài 2 (11-12’): Tóm tắt nội dung 1-2 câu chuyện dưới đây. 
- Gv yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 2
 - GV chia đội thành 8 nhóm theo sự lựa chọn câu chuyện của HS (Danh y Tuệ Tĩnh, Người thầy của muôn đời, Những con hạc giấy, Một người hùng thầm lặng.) để tóm tắt và nêu điều tâm đắc nhất? Giải thích vì sao?
- Áp dụng kĩ thuật mảnh ghép.
+ Vòng chuyên gia các em làm việc cá nhân – trình bày trong nhóm
+ Vòng mảnh ghép đảm bảo mỗi nhóm sẽ có 2 chuyên gia phụ trách câu chuyện đó. 
+ Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung, nhận xét và phản biện
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt ý, chuyển qua bài tập 3
Bài 3: N (4-5’)
-  Gv gọi 1 hs nêu yêu cầu của bài
- HS làm cá nhân
- GV gọi HS trình bày
- HS khác nhận xét






- GV chốt ý, tuyên dương
	

- HS đọc yêu cầu của bài
- HS chia nhóm






- HS làm việc cá nhân, chia sẻ trong nhóm 4

-  Đại diện các nhóm trình bày.




- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân
- HS trình bày
a. Đông như kiến/ Nhiều như kiến.
b. Năng mưa thì giếng năng đầy.
Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa/ Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
d. Con ơi nhớ lấy câu này
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua.

	Bài 4: V (5-6’) Đặt câu phân biệt nghĩa của ba từ: Ít, Thưa, vắng.
- GV yêu cầu học sinh làm cá nhân


- GV tổ chức chơi truyền điện để kiểm tra.

- GV nhận xét và chốt: 
- Ít, thưa vắng là 3 từ đồng nghĩa nhưng tùy từng văn cảnh mà chúng ta lựa chọn từ cho phù hợp. Qua bài tập 4 các em đã phân biệt được nghĩa của 3 từ ít, thưa, vắng và đặt câu rất tốt. Các câu liên kết với nhau tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh, chúng ta cùng ôn lại cách liên kết câu qua bài tập số 5 nhé!
Bài 5: (9-10’) Các câu trong mỗi đoạn văn dưới đây liên kết với nhau bằng cách nào? Từ ngữ nào cho em biết điều đó?
- Đoạn văn trong phần a gồm mấy câu? Chia tách các câu. (HS làm cá nhân vào SGK)
- Đoạn văn trong phần b gồm mấy câu? Chia tách các câu. (HS làm cá nhân vào SGK)

- GV yêu cầu hs thực hiện theo nhóm đôi thực hiện các yêu cầu sau:
+ Các câu trong đoạn văn liên kết với nhau bằng cách nào?
+ Từ ngữ nào cho em biết điều đó?

Bài 6: (10-12’) Viết 2-3 câu tả cảnh nơi em ở vào một ngày mưa hoặc một ngày nắng cho biết biện pháp liên kết câu em đã sử dụng trong đoạn văn.
- Yêu cầu HS viết vào vở
- Gv chấm 1 số bài và nhận xét, tuyên dương
	

- HS đặt câu vào PHT.
- 2 bạn cùng bàn đổi phiếu chấm chéo và góp ý cho bạn.
- Tham gia chơi Truyền điện.

- HS lắng nghe










-  HS thực hiện: đoạn văn ở phần a gồm 4 câu.
-  HS thực hiện: đoạn văn ở phần b gồm 7 câu.
- Đoạn a câu 2,3,4 liên kết với câu 1 bằng từ “ chúng” thay thế cho từ “ loài hươu”.
- Câu 2 liên kết với câu 3 bằng phép lặp từ “ chúng”.
- Câu 3 liên kết với câu 4 bằng phép nối “ thế nhưng”,  và phép lặp “ chúng”.



- HS thực hiện yêu cầu
- HS đọc to bài trước lớp.

	4. Vận dụng trải nghiệm. (2-3’)
- Gv gọi HS nêu cảm nghĩ sau khi học.
- Em học được gì qua tiết học?




- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra những cảm xúc của mình.
- VD:
+ Tiết học giúp e nhớ lại rất nhiều kiến thức. 
+ Em thấy việc học hôm nay rất quan trọng. Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn nữa để 2 bên đường tri thức của e rợp bóng mát.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau giờ dạy

